Lĩnh vực:               Hộ tịch

Tên thủ tục:           Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Quy trình chi tiết:
	Trình tự thực hiện
	- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi mình thường trú;
- UBND cấp xã cử công chức tư pháp -hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành  kiểm tra và xác minh.
- Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức tư pháp- Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi và cấp cho người  nhận nuôi con nuôi một bản chính.

	Cách thức thực hiện
	+ Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú

	Thành phần hồ sơ
	- Tờ khai đăng ký việc  nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính);
- Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận con nuôi; (Bản sao);
- Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có (Bản sao);
- Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng)

	Số lượng hồ sơ
	+ 01 bộ

	Thời hạn giải quyết
	+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Cơ quan có thẩm quyền quyết định
	+ UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi

	Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
	+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi

	Đối tượng thực hiện TTHC
	+ Cá nhân

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	+ Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - TP/CN-2014/CN.03

	Lệ phí (nếu có)
	+ Không

	Kết quả thực hiện TTHC
	+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	- Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;
- Đến thời điểm Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;
- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

	Căn cứ pháp lý
	- Luật nuôi con nuôi 2010;
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
- Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài;
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam


Giấy tờ kèm theo
1 / Mẫu TP/CN-2014 
Mẫu TP/CN-2014/CN.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)
                Kính gửi:
 ........................................................................

  .............................................................................................                         

Chúng tôi/tôi là: 

	
	Ông
	Bà

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Nơi sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nghề nghiệp
	
	

	Nơi thường trú
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu
	
	

	Nơi cấp
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp
	
	

	Địa chỉ liên hệ
	
	

	Điện thoại/fax/email 
	
	


Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên:……………………..………….................  Giới tính:……………….

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Nơi sinh:................................................................................................................

Dân tộc:.................................................. Quốc tịch:............................................

Tình trạng sức khỏe:.............................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................ ..........................

Nơi đang cư trú:  
· Gia đình:
	
	Ông
	Bà

	Họ và tên 
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Địa chỉ liên hệ 
	
	

	Điện thoại,/fax/email 
	
	

	Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi
	
	


 (  Cơ sở nuôi dưỡng
:........................................................................................

...............................................................................................................................

 Lý do nhận con nuôi:...........................................................................................

...............................................................................................................................

………...…………………………………………………………………............
Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho.................................
 nơi chúng tôi/tôi thường trú. 

Đề nghị
 .............................................................................. xem xét, giải quyết.

.................., ngày............. tháng........... năm..............

ÔNG                                            BÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)
                                                                                      Mẫu TP/CN-2014/CN.03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...................,

huyện/quận....................., tỉnh/thành phố.....................

 Chúng tôi/tôi là:       
	
	Ông
	Bà

	 Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Nơi sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nghề nghiệp
	
	

	Nơi thường trú
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu
	
	

	Nơi cấp
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp 
	
	

	Địa chỉ liên hệ
	
	

	Điện thoại/fax/email
	
	


Chúng tôi/tôi đã chăm sóc, nuôi dưỡng người có tên dưới đây như con đẻ của mình: 

Họ và tên:…………………..................Giới tính:...............................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................

Nơi sinh:................................................................................................................

Dân tộc:.................................... Quốc tịch:............................................................

 Nơi cư trú:……………….......................……………………..............................

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện từ ngày...... tháng...... năm.............1. Cho đến nay, quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Nay chúng tôi/tôi có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi thực tế.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi thực tế cho chúng tôi theo quy định của pháp luật.

.................., ngày ............. tháng ........... năm .............

ÔNG                                            BÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)
Người được nhận làm con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên2
                               (Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là................................. sinh năm........

 Số CMND...................., cư trú tại..................

.........................................................................

Tôi có biết về việc Ông/Bà............................  ........................................... đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh/chị.................................. Cho đến nay quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Tôi xin cam đoan lời chứng của tôi là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.

          ................., ngày..... tháng...... năm.......

       (Ký, ghi rõ họ tên)  
	
	NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là.......................... sinh năm ..........

 Số CMND................... cư trú tại..............

...................................................................

Tôi có biết về việc Ông/Bà............................  ............................... đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh/chị........................ Cho đến nay quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Tôi xin cam đoan lời chứng của tôi là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.

          ............., ngày..... tháng..... năm.......

       (Ký, ghi rõ họ tên)  



                                                                                  Mẫu TP/CN-2011/CN.06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:


Họ và tên: .................................................................... Ngày sinh: ……......................

Nơi sinh: ........................................................................................................................

Số giấy CMND:.............................. Nơi cấp:...................... Ngày cấp:......................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Nơi thường trú:..............................................................................................................                                                     

Tình trạng hôn nhân1:....................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2.  Bà:


Họ và tên:........................................................................... Ngày sinh:.......................

Nơi sinh:........................................................................................................................

Số giấy CMND:................................. Nơi cấp:.................. Ngày cấp:.........................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Nơi thường trú:..............................................................................................................                                                                                                          

Tình trạng hôn nhân2:.................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    
3. Hoàn cảnh gia đình3: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Hoàn cảnh kinh tế:

- Nhà ở:.........................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- Mức thu nhập:.............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
- Các tài sản khác:........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 











                .............., ngày.......... tháng......... năm............

Ông                                            Bà
(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:
........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                

..............., ngày....... tháng....... năm........
Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch4:

.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                           

 ..............., ngày...........tháng............ năm.........

                    Người xác minh                                                       

                   (Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

..............., ngày........... tháng............ năm.........

TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Mẫu TP/CN-2014/CN.07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ  ĐẺ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ 

VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

 Hôm nay, ngày............. tháng.............. năm................. tại....................................

........................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi là:

	
	Ông
	Bà

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu     
	
	

	Nơi cấp 
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp
	
	

	Nơi thường trú 
	
	

	Điện thoại/fax/email
	
	


Là Cha đẻ     (         Mẹ đẻ    (            Người giám hộ    (     của trẻ em:

- Họ và tên:......................................................................... Giới tính:.................

- Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

- Nơi sinh:..........................................................................................................

- Dân tộc:....................................................... Quốc tịch:......................................

- Nơi thường trú:...................................................................................................

.............................................................................................................................

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, tôi/chúng tôi đồng ý cho trẻ em có tên nêu trên làm con nuôi của Ông/Bà:

	
	Ông
	Bà 

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu     
	
	

	Nơi cấp 
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp
	
	

	Nơi thường trú 
	
	

	Điện thoại/fax/email
	
	


Tôi/chúng tôi xin khẳng định như sau:

1. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thỏa thuận vật chất nào.

2. Tôi/chúng tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

3. Tôi/chúng tôi hiểu rằng sau ngày..................... tháng............... năm...........1 tôi/chúng tôi không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

4. Tôi/chúng tôi và người nhận con nuôi đã có thỏa thuận về việc2 :

- Tôi/chúng tôi vẫn còn quyền, nghĩa vụ:.............................................................3  
- Cha mẹ nuôi có quyền, nghĩa vụ:................................................................4                            
................ , ngày........tháng.......... năm.............
	Ý kiến của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên )

	CHA, MẸ ĐẺ/NGƯỜI GIÁM HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)


	 Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xin cam đoan đã tư vấn đầy đủ quy định pháp luật về nuôi con nuôi, những người liên quan đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên trước mặt tôi. 
..........., ngày........tháng........năm.........

Người lấy ý kiến5

(Ký, ghi rõ họ tên)
 
	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền6 

Xác nhận chữ ký bên là của Ông/Bà ...............................................................
 là người đã tiến hành lấy ý kiến về việc cho trẻ em................................................................ làm con nuôi trong nước.

..........., ngày........tháng........năm.........

  .............................................................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mẫu TP/CN-2014/CN.07.a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG 

VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI 

Hôm nay, ngày.............. tháng............. năm............... tại....................................

........................................................................................................................................

Tôi là:

	Họ và tên
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	

	Dân tộc
	

	Quốc tịch
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu     
	

	Nơi cấp 
	

	Ngày, tháng, năm cấp
	

	Nơi thường trú 
	

	Điện thoại/fax/email
	


Là Giám đốc.......................................................................................................1, nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em: 

- Họ và tên trẻ em:.............................................................. Giới tính:.................

- Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

- Nơi sinh:.........................................................................................................

- Dân tộc:.................................................... Quốc tịch:.........................................

- Nơi thường trú:..................................................................................................

.............................................................................................................................

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, tôi đồng ý cho trẻ em có tên nêu trên làm con nuôi:

( của người nước ngoài;

· của Ông/Bà2 :

	
	Ông
	Bà 

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu     
	
	

	Nơi cấp 
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp
	
	

	Nơi thường trú 
	
	

	Điện thoại/fax/email
	
	


Tôi xin khẳng định như sau:

1. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thỏa thuận vật chất nào.

2. Tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

................ , ngày......... tháng......... năm............ 

	Ý kiến của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên )

	 GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	 Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xin cam đoan đã tư vấn đầy đủ quy định pháp luật về nuôi con nuôi, những người có liên quan đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên trước mặt tôi. 
  ..............., ngày......... tháng...... năm.........

Người lấy ý kiến3  
                    (Ký, ghi rõ họ tên)


	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền4

Xác nhận chữ ký bên là của Ông/Bà ..........................................................................
 là người đã  tiến hành lấy ý kiến về việc cho trẻ em....................................... làm con nuôi.

......................, ngày........ tháng...... năm........

......................................
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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� Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.


� Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng. 


�  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.


� Như kính gửi.


1 Nếu người nhận nuôi không nhớ rõ ngày nào của tháng thì ghi ngày 01 của tháng đó. Nếu người nhận nuôi không nhớ rõ ngày, tháng nào của năm thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm đó. 


2 Nếu người nhận con nuôi muốn giữ bí mật về việc nuôi con nuôi thì người được nhận làm con nuôi không cần phải ký tên.


1 Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái.  


2 Khai như Chú thích 1.


3 Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.


4 Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.


1 Sau 15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến.


2 Nếu không có thỏa thuận gì thì không phải điền vào Mục này và cha, mẹ đẻ sẽ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi. 


3&4 Nêu rõ quyền, nghĩa vụ gì trong số quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.


5 Nếu trẻ em thường trú ở trong nước thì công chức Tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến. Nếu trẻ em tạm trú ở nước ngoài thì viên chức lãnh sự/ngoại giao của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lấy ý kiến.


6 Nếu công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Nếu viên chức lãnh sự/ngoại giao của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lấy ý kiến thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.








1 Ghi đầy đủ tên của cơ sở nuôi dưỡng.


2 Chỉ cần trong trường hợp cho trẻ em làm con nuôi trong nước.  


3 Nếu trẻ em được cho làm con nuôi trong nước thì công chức Tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến. Nếu trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài thì cán bộ của Sở Tư pháp lấy ý kiến.


4 Nếu công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Nếu cán bộ của Sở Tư pháp lấy ý kiến thì Sở Tư pháp xác nhận.








